	
	
	
	Biểu mẫu số 30

	Phụ lục IV

	CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ HUYỆN NĂM 2022

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán đầu năm 2021
	Dự toán năm 2022
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	A
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	 
	 
	                  -   
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách 
	22.039.800
	18.820.938
	(3.218.862)
	85%

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	13.528.035
	16.521.852
	2.993.818
	122%

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	5.614.606
	1.178.878
	(4.435.728)
	21%

	3
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	
	
	-
	 

	4
	Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm trước
	2.200.000
	1.100.000
	(1.100.000)
	50%

	5
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	691.760
	0
	(691.760)
	0%

	6
	Thu kết dư
	
	20.208
	
	 

	7
	Bộ chi
	5.400
	0
	(5.400)
	0%

	II
	Chi ngân sách
	22.039.800
	18.820.938
	(3.218.862)
	85%

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh
	16.761.952
	11.257.351
	(5.504.601)
	67%

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	5.277.848
	7.563.587
	2.285.739
	143%

	-
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	3.965.943
	6.420.087
	2.454.144
	162%

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	1.311.905
	1.143.500
	(168.405)
	87%

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	
	
	-
	 

	B
	NGÂN SÁCH HUYỆN
	
	
	-
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách 
	11.947.282
	12.298.994
	351.712
	103%

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	5.954.566
	4.735.407
	(1.219.159)
	80%

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	5.277.848
	7.563.587
	2.285.739
	143%

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	3.965.943
	6.420.087
	2.454.144
	162%

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	1.311.905
	1.143.500
	(168.405)
	87%

	3
	Thu kết dư
	
	
	-
	 

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	714.868
	0
	(714.868)
	0%

	II
	Chi ngân sách 
	11.947.282
	12.298.994
	351.712
	103%

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện
	11.947.282
	12.298.994
	351.712
	103%

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	
	
	-
	 

	-
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	
	
	-
	 

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	
	
	-
	 

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	
	
	-
	 


